
Phụ lục 4

THUYẾT MINH ĐỀ XUẤT DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ, SẮP XẾP ỔN ĐỊNH DÂN CƯ
THEO QUYẾT ĐỊNH 590/QĐ-TTg GIAI ĐOẠN 2023-2025

STT Danh mục dự án, phương án Địa điểm

Dự kiến kế hoạch triển khai giai đoạn 2023-2030

Ghi chú 
Dự kiến số hộ bố trí ổn

định giai đoạn 2023-
2030 (hộ)

Giai đoạn
2023-2025

Giai đoạn
2026-2030

I Các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai 403 0 403
1 Dự án bố trí, sắp xếp dân cư xã Tân Cảnh Huyện Đăk Tô 100 100

2 Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai thôn Đăk Tung, thị trấn Đăk Glei Huyện Đăkglei 35 0 35

3 Dự án sắp xếp dân cư có nguy cơ sạt lở xã Đăk Dục Huyện Ngọc Hồi 6 0 6
4 Dự án sắp xếp dân cư có nguy cơ sạt lở xã Đăk Nông Huyện Ngọc Hồi 5 0 5

5 Kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé đoạn qua trung tâm Chính trị - hành chính,
huyện Kon Rẫy Huyện Kon Rẫy 257 0 257

II Các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do 389 50 339
1 Dự án sắp xếp dân di cư tự do xã Đăk Kan Huyện Ngọc Hồi 105 0 105
2 Dự án sắp xếp dân di cư tự do TT PleiKần Huyện Ngọc Hồi 75 0 75

5 Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do: xã Đăk Long, xã Đăk Nhoong, xã ĐăkBlô Huyện Đăkglei 209 50 159

III Các Dự án bố trí dân cư vùng biên giới 363 260 103
1  Dự án sắp xếp dân cư có nguy cơ sạt lở xã Đăk Xú Huyện Ngọc Hồi 44 0 44
2 Dự án sắp xếp dân di cư tự do xã Sa Loong Huyện Ngọc Hồi 59 0 59

3 Dự án xây dựng làng Biên giới kiểu mẫu cho đồng bào dân tộc thiểu số  trên
địa bàn xã Pờ Y Huyện Ngọc Hồi 100 100 0

4 Dự án bố trí sắp xếp dân cư tại điểm dân cư số 64 Huyện IaH'Drai 100 100 0
5 Dự án bố trí ổn định dân cư tại điểm dân cư số 02 , thôn 3, xã Ia Dom Huyện IaH'Drai 60 60 0

Tổng 1,155 310 845

Ghi chú: 
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Phụ lục 4

THUYẾT MINH ĐỀ XUẤT DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ, SẮP XẾP ỔN ĐỊNH DÂN CƯ
THEO QUYẾT ĐỊNH 590/QĐ-TTg GIAI ĐOẠN 2023-2025

STT Danh mục dự án, phương án

Dự kiến nhu cầu kinh phí
giai đoạn 2023-2030

Dự kiến nhu cầu kinh phí
giai đoạn 2023-2025

Dự kiến nhu cầu kinh phí
giai đoạn 2026-2030

Ghi chú 
Dự kiến số hộ
bố trí ổn định
dân cư (hộ)

Mức hỗ trợ
(triệu đồng)

Nhu cầu kinh
phí

 (triệu đồng)

Dự kiến số hộ
bố trí ổn định
dân cư (hộ)

Nhu cầu
kinh phí

(triệu đồng)

Dự kiến số hộ bố
trí ổn định dân

cư (hộ)

Nhu cầu
kinh phí

 (triệu đồng)
1 Các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai 403 14,442 -  -  403 14,442 

a

Hỗ trợ di chuyển người và tài sản cho các hộ gia đình, cá
nhân khi phải di chuyển từ nơi ở cũ đến nơi ở mới thực
hiện việc bố trí sắp xếp dân cư ( với mức hỗ trợ  20 triệu
đồng/ hộ)

403 20 8,060 -  -  403 8,060 

b

Hỗ trợ ổn định dân cư tại chỗ cho hộ gia đình ở vùng có
nguy cơ thiên tai nhưng không còn quỹ đất xây dựng khu
tái định cư để di chuyển phải bố trí ổn định tại chỗ (mức
hỗ trợ là 10 triệu đồng/hộ để nâng cấp nhà ở, mua thuyền,
xuồng và vật dụng phòng chống thiên tai khác)

203 10 2,030 -  -  203 2,030 

c

Hỗ trợ lương thực (trong thời gian đầu tại nơi tái định
cư): 15 kg/người/tháng (thời gian hỗ trợ không quá 12
tháng, trung bình mỗi hộ có 04 khâu, đơn giá 01 kg gạo
tạm tính 15,000 đồng).

403 11 4,352 -  -  403 4,352 

2 Các Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do 389 -  11,981 50 1,540 339 10,441 

a

Hỗ trợ di chuyển người và tài sản cho các hộ gia đình, cá
nhân khi phải di chuyển từ nơi ở cũ đến nơi ở mới thực
hiện việc bố trí sắp xếp dân cư ( dự kiện nhu cầu khoảng
50% số hộ với 20 triệu đồng/ hộ)

389 20 7,780 50 1,000 339 6,780 

b

Hỗ trợ lương thực (trong thời gian đầu tại nơi tái định
cư): 15 kg/người/tháng (thời gian hỗ trợ không quá 12
tháng, trung bình mỗi hộ có 04 khâu, đơn giá 01 kg gạo
tạm tính 15,000 đồng).

389 11 4,201 50 540 339 3,661 

3 Các Dự án bố trí ổn định ở các xã biên giới đất liền 363 14,810 260 10,608 103 4,202 

a

Hỗ trợ di chuyển người và tài sản cho các hộ gia đình, cá
nhân khi phải di chuyển từ nơi ở cũ đến nơi ở mới thực
hiện việc bố trí sắp xếp dân cư ( với hỗ trợ 30 triệu đồng/
hộ)

363 30 10,890 260 7,800 103 3,090 
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b

Hỗ trợ lương thực (trong thời gian đầu tại nơi tái định
cư):  15 kg/người/tháng (thời gian hỗ trợ không quá 12
tháng, trung bình mỗi hộ có 04 khẩu, đơn giá 01 kg gạo
tạm tính 15,000 đồng).

363 11 3,920 260 2,808 103 1,112 

Tổng 1,155 -  41,234 310 12,148 845 29,086 
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